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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ “về kiểm soát thủ tục hành chính”;
Căn cứ nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/ NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 2776/TTr-SXD ngày 29 tháng 7 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (có quy trình kèm theo).
Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Giám đốc Sở Xây dựng, trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy trình nội bộ được phê duyệt chỉ đạo việc xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thắng


 
PHỤ LỤC 1
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
Ban hành kèm theo Quyết định số: 3262/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh
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	Đối với đồ án quy hoạch chi tiết (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế); Thiết kế đô thị riêng
	Đối với đồ án quy hoạch chi tiết (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế); Thiết kế đô thị riêng
	Đối với đồ án quy hoạch chi tiết (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế); Thiết kế đô thị riêng
	Đối với đồ án quy hoạch chi tiết (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế); Thiết kế đô thị riêng
	Đối với đồ án quy hoạch chi tiết (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế); Thiết kế đô thị riêng
	Đối với đồ án quy hoạch chi tiết (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế); Thiết kế đô thị riêng
	Đối với đồ án quy hoạch chi tiết (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế); Thiết kế đô thị riêng
	20
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 1
	Bước 1
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 2
	Bước 2
	Bước 2
	Thẩm định, trình phê duyệt
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 3
	Bước 3
	Bước 3
	Trình UBND tỉnh phê duyệt
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 4
	Bước 4
	Bước 4
	Phê duyệt
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 5
	Bước 5
	Bước 5
	Trả kết quả
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	 
	 
	 
	 

	18
	18
	18
	5
	5
	T-QNH- 288321-TT
	T-QNH- 288321-TT
	T-QNH- 288321-TT
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)
	20
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 1
	Bước 1
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 2
	Bước 2
	Bước 2
	Thẩm định, trình phê duyệt
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 3
	Bước 3
	Bước 3
	Trình UBND tỉnh phê duyệt
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 4
	Bước 4
	Bước 4
	Phê duyệt
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 5
	Bước 5
	Bước 5
	Trả kết quả
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	 
	 
	 
	 

	19
	19
	19
	6
	6
	T-QNH- 288322-TT
	T-QNH- 288322-TT
	T-QNH- 288322-TT
	Thủ tục Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến
	Thủ tục Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến
	Thủ tục Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến
	Thủ tục Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến
	Thủ tục Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến
	Thủ tục Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến
	Thủ tục Thẩm định, chấp thuận và phê duyệt mặt bằng công trình hạ tầng, công trình theo tuyến
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	UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	UBND tỉnh

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 1
	Bước 1
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Tiếp nhận hồ sơ
	Tiếp nhận hồ sơ
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 2
	Bước 2
	Bước 2
	Thẩm định, trình phê duyệt
	Thẩm định, trình phê duyệt
	Thẩm định, trình phê duyệt
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	Phòng Quy hoạch Kiến trúc
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 3
	Bước 3
	Bước 3
	Trình UBND tỉnh phê duyệt
	Trình UBND tỉnh phê duyệt
	Trình UBND tỉnh phê duyệt
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 4
	Bước 4
	Bước 4
	Phê duyệt
	Phê duyệt
	Phê duyệt
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 5
	Bước 5
	Bước 5
	Trả kết quả
	Trả kết quả
	Trả kết quả
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	 
	 
	 
	 

	V
	V
	V
	V
	V
	LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	 
	 
	 
	 

	20
	20
	20
	20
	1
	QNH- 287428-TT
	Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	3
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Tiếp nhận hồ sơ
	Tiếp nhận hồ sơ
	Tiếp nhận hồ sơ
	Tiếp nhận hồ sơ
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	Bộ phận HCC
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 2
	Thẩm định, trình phê duyệt
	Thẩm định, trình phê duyệt
	Thẩm định, trình phê duyệt
	Thẩm định, trình phê duyệt
	Thẩm định, trình phê duyệt
	Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng
	Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng
	Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng
	Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 3
	Phê duyệt
	Phê duyệt
	Phê duyệt
	Phê duyệt
	Phê duyệt
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Bước 4
	Trả kết quả
	Trả kết quả
	Trả kết quả
	Trả kết quả
	Trả kết quả
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	T.Tâm phục vụ HCC tỉnh
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh)
	STT
	STT
	Trình tự/Tên TTHC
	Trình tự/Tên TTHC
	Bộ phận xử lý
	Thời gian giải quyết (ngày làm việc)
	Ghi chú (thẩm quyền phê duyệt)

	I
	I
	LĨNH VỰC XÂY DỰNG (04 TTHC)
	LĨNH VỰC XÂY DỰNG (04 TTHC)
	LĨNH VỰC XÂY DỰNG (04 TTHC)
	 
	 

	1
	1
	T-QNH- 288335-TT
	Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở/Thiết kế cơ sở điều chỉnh; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp
	Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở/Thiết kế cơ sở điều chỉnh; thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh đầu tư xây dựng công trình theo phân cấp
	 
	UBND cấp huyện

	 
	 
	1.1
	Trường hợp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước nằm ngoài ngân sách, dự án PPP
	Trường hợp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước nằm ngoài ngân sách, dự án PPP
	15
	 

	 
	 
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Bộ phận HCC cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 2
	Thẩm định
	Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 3
	Trình phê duyệt
	Lãnh đạo phòng chuyên môn cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 4
	Phê duyệt
	Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc cán bộ được ủy quyền)
	 
	 

	 
	 
	Bước 5
	Trả kết quả
	Trung tâm hành chính công cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	1.2
	Trường hợp thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn khác
	Trường hợp thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn khác
	10
	 

	 
	 
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Bộ phận HCC cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 2
	Thẩm định
	Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 3
	Trình phê duyệt
	Lãnh đạo phòng chuyên môn cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 4
	Phê duyệt
	Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc cán bộ được ủy quyền)
	 
	 

	 
	 
	Bước 5
	Trả kết quả
	Trung tâm hành chính công cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	1.3
	Trường hợp thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án sử dụng vốn khác
	Trường hợp thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án sử dụng vốn khác
	8
	 

	 
	 
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Bộ phận HCC cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 2
	Thẩm định
	Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 3
	Trình phê duyệt
	Lãnh đạo phòng chuyên môn cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 4
	Phê duyệt
	Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc cán bộ được ủy quyền)
	 
	 

	 
	 
	Bước 5
	Trả kết quả
	Trung tâm hành chính công cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	1.4
	Tổng mức đầu tư (nếu có)
	Tổng mức đầu tư (nếu có)
	7
	 

	 
	 
	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ
	Bộ phận HCC cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 2
	Thẩm định
	Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 3
	Trình phê duyệt
	Lãnh đạo phòng chuyên môn cấp huyện
	 
	 

	 
	 
	Bước 4
	Phê duyệt
	Lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc cán bộ được ủy quyền)
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